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	Mã đề 134


Họ tên học sinh:..................................................................... SBD...................Lớp…………..
Câu 1: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình dựa trên cơ sở nguyên tắc
A. các thành viên trong gia đình tôn trọng lẫn nhau.

B. con cái phải nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ.

C. con trai được cưng chiều hơn con gái.

D. đàn ông làm chủ trong gia đình.

Câu 2: Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới

A. các quan hệ kinh tế và xã hội.
B. các quy tắc quản lý nhà nước.

C. các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.
D. các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

Câu 3: Giao kết hợp đồng lao động không theo nguyên tắc nào?

A. Tự nguyện.
B. Tận tâm.
C. Giao kết trực tiếp.
D. Bình đẳng.

Câu 4: Các hành vi tôn giáo nào sau đây bị pháp luật cấm?
A. Hoạt động tôn giáo vì mục tiêu đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.

B. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

C. Hoạt động tôn giáo vì hòa bình, sống tốt đời, đẹp đạo.

D. Hoạt động lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền, chống phá Nhà nước.

Câu 5: Một trong các đặc trưng cơ bản của pháp luật là

A. tính truyền thống.
B. hiện đại.
C. tính cơ bản.
D. tính quy phạm phổ biến.

Câu 6: Không có pháp luật, xã hội sẽ không có

A. dân chủ và hạnh phúc.
B. hòa bình và dân chủ.

C. trật tự và ổn định.
D. sức mạnh và quyền lực.

Câu 7: Chủ thể của hợp đồng lao động là

A. người lao động, người sử dụng lao động và viên chức nhà nước.

B. người lao động và đại diện người lao động.

C. đại diện người lao động và người sử dụng lao động.

D. người lao động và người sử dụng lao động.

Câu 8: Các chủ thể pháp luật kiềm chế không tiến hành những hành vi mà pháp luật ngăn cấm, đây là hình thức thực hiện pháp luật nào?
A. Chấp hành pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.

Câu 9: Bên mua không trả tiền đầy đủ và đúng thời hạn với bên bán như đã thoả thuận, khi đó bên mua đã

A. vi phạm kỉ luật.
B. vi phạm hình sự.

C. vi phạm hành chính.
D. vi phạm dân sự .

Câu 10: Anh K điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường mà không đội mũ bảo hiểm. Trong trường hợp này anh K đã vi phạm

A. kỉ luật.
B. hành chính.
C. hình sự.
D. dân sự.

Câu 11: Người điều khiển xe đạp chỉ được chở bao nhiêu người khi tham gia giao thông?

A. Chỉ được chở một người.

B. Chỉ được chở một người, trừ trường hợp chở thêm một trẻ em dưới 07 tuổi thì được chở tối đa hai người.

C. Chỉ được chở tối đa một người lớn và một trẻ em.

D. Chỉ được chở một người, trừ trường hợp chở thêm một trẻ em dưới 14 tuổi thì được chở tối đa hai người.

Câu 12: Biểu hiện của bình đẳng trong hôn nhân là

A. vợ, chồng cùng bàn bạc, tôn trọng ý kiến của nhau trong việc quyết định các công việc của gia đình.

B. người chồng phải giữ vai trò chính trong đóng góp về kinh tế. 

C. vợ, chồng cùng bàn bạc trong việc quyết định tài sản riêng của mỗi người.

D. công việc của người vợ là nội trợ gia đình và chăm sóc con cái.

Câu 13: Thế nào là người có năng lực trách nhiệm pháp lý?

A. Người không mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức.

B. Người đạt một độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật, có thể nhận thức và điều khiển hành vi của mình.
C. Người tự quyết định cách xử sự của mình và độc lập chịu trách nhiệm về hành vi đã thực hiện.

D. Người đạt một độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật.

Câu 14: Công dân bình đẳng trước pháp luật là

A. công dân có quyền và nghĩa vụ giống nhau tùy theo địa bàn sinh sống.

B. công dân có quyền và nghĩa vụ như nhau nếu cùng giới tính, dân tộc, tôn giáo.

C. công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

D. công dân nào vi phạm pháp luật chỉ bị xử lý theo quy định của đơn vị, tổ chức, đoàn thể mà họ tham gia.

Câu 15: Pháp luật là phương tiện để nhà nước

A. quản lí xã hội.
B. bảo vệ các giai cấp.
C. quản lí công dân.
D. bảo vệ công dân.

Câu 16: Mức độ sử dụng quyền và thực hiện nghĩa vụ của công dân là

A. nghĩa vụ thì như nhau, quyền thì khác nhau.

B. tùy thuộc vào khả năng, điều kiện và hoàn cảnh.

C. quyền thì như nhau, nghĩa vụ thì khác nhau.

D. ngang bằng nhau.

Câu 17: Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì được điều khiển xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự?

A. 20 tuổi.
B. 14 tuổi.
C. 16 tuổi.
D. 18 tuổi.

Câu 18: Cá nhân, tổ chức sử dụng pháp luật tức là làm những gì mà pháp luật
A. không cho phép làm.




B. quy định không làm.

C. quy định phải làm.




D. cho phép làm.
Câu 19: Vợ, chồng có quyền như thế nào trong việc chiếm  hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung?

A. Chồng có quyền cao hơn vợ.

B. Vợ, chồng có quyền ngang nhau.

C. Vợ có quyền cao hơn chồng.

D. Người nào có công nhiều hơn trong việc tạo lập khối tài sản chung thì có quyền cao hơn.

Câu 20: Văn bản nào có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam?
A. Hiến pháp.
B. Pháp lệnh.
C. Thông tư.
D. Nghị quyết.
Câu 21: Người phải chịu trách nhiệm hành chính do mọi vi phạm hành chính mà mình gây ra theo quy định của pháp luật có độ tuổi là
A. từ 18 tuổi trở lên.
B. từ đủ 18 tuổi trở lên.

C. từ đủ 16 tuổi trở lên.
D. từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Câu 22: Xét về độ tuổi, người có năng lực hành vi dân sự chưa đầy đủ, khi

A. dưới 16 tuổi.
B. đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

C. từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi.
D. dưới 18 tuổi.

Câu 23: Vi phạm pháp luật hình sự là hành vi vi phạm nguy hiểm cho xã hội được quy định trong
A. bộ luật Hình sự.
B. bộ luật Hành chính.
C. bộ luật Lao động.
D. bộ luật Dân sự.

Câu 24: Vi phạm pháp luật hành chính là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm đến các
A. quy tắc đạo đức.
B. quy tắc ứng xử.

C. quy tắc quản lý Nhà nước.
D. quy định pháp luật.

Câu 25: Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm

A. quy định các hành vi không được làm.

B. các quy tắc xử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm)

C. quy định các bổn phận của công dân.

D. các chuẩn mực thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm của con người.

Câu 26: Pháp luật là
A. hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện.

B. những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống.

C. hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

D. hệ thống các quy tắc xử sự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Câu 27: Cảnh sát giao thông phạt tiền anh N vì anh N điều khiển xe mô tô phóng nhanh, vượt đèn đỏ. Trong trường hợp này, cảnh sát giao thông đã

A. thực hiện pháp luật.
B. tuân thủ pháp luật.
C. thi hành pháp luật.
D. áp dụng pháp luật.

Câu 28: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới
A. các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.
B. các quy tắc quản lý nhà nước.

C. các mối quan hệ xã hội.
D. các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

Câu 29: Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác giao lưu giữa các dân tộc là

A. các bên cùng có lợi.
B. bình đẳng.

C. đoàn kết giữa các dân tộc.
D. tôn trọng lợi ích của các dân tộc thiểu số.

Câu 30: Luật Lao động quy định độ tuổi tối thiểu để tham quan hệ lao động là

A. cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên.
B. cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên.

C. cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên.
D. cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên.

Câu 31: Văn bản nào sau đây không phải là văn bản pháp luật?

A. Nghị quyết của Quốc hội.
B. Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
C. Quyết định của Chủ tịch nước.

D. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Câu 32: Ông A tổ chức buôn bán ma túy. Hỏi ông A phải chịu trách nhiệm pháp lý nào?

A. Trách nhiệm hình sự.
B. Trách nhiệm hành chính

C. Trách nhiệm dân sự.
D. Trách nhiệm kỉ luật.

Câu 33: Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện nghĩa vụ (những việc phải làm) là
A. tuân thủ pháp luật.



B. áp dụng pháp luật

C. sử dụng pháp luật.



D. thi hành pháp luật.

Câu 34: Trong các hành vi dưới đây hành vi nào thể hiện công dân sử dụng pháp luật ?

A. Công dân A gửi đơn khiếu nại lên cơ quan nhà nước.

B. Người tham gia giao thông không vượt qua ngã tư khi có tín hiệu đèn đỏ.
C. Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm.

D. Anh B đến Chi cục thuế địa phương để đóng thuế kinh doanh.

Câu 35: Hình thức thể hiện của pháp luật là
A. các quy định pháp luật.
B. các văn bản quy phạm pháp luật.

C. các văn bản nghị luận.
D. các đạo luật.

Câu 36: Văn bản nào dưới đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật?

A. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
B. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

C. Điều lệ Hội Cựu chiến binh.
D. Nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Câu 37: Đặc trưng nào của pháp luật làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật?

    A. Tính bắt buộc chung. 

B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

C. Tính qui phạm phổ biến.

D. Tính quyền lực.

Câu 38: Khi yêu cầu vợ mình phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình, anh A đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ

A. nhân thân.
B. tình cảm
C. tài sản chung
D. tài sản riêng

Câu 39: Ông A là người có thu nhập cao, hằng năm ông A chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này, ông A đã
A. áp dụng pháp luật.
B. tuân thủ pháp luật.
C. sử dụng pháp luật.
D. thi hành pháp luật.

Câu 40: Người nào tuy có điều kiện mà không cứu giúp người đang ở tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, dẫn đến hậu quả người đó chết thì
A. vi phạm hình sự.
B. vi phạm hành chính.

C. vi phạm dân sự.
D. vi phạm kỉ luật.

----------- HẾT ----------
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